Mẫu số 04/LN: Bảng kê giống cây trồng lâm nghiệp
(ban hành kèm theo Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
[bookmark: chuong_pl_2_4_name][bookmark: chuong_pl_2_4_name_name]BẢNG KÊ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
(Đối với lô cây giống)
Tên chủ giống cây trồng lâm nghiệp ……………………………………………………………
Địa chỉ ……………………………………… Điện thoại:…………………………………………
Quyết định công nhận giống hoặc nguồn giống: ………………………………………………
Mã số giống hoặc nguồn giống được công nhận ………………………………………………
	Số TT
	Tên loài cây/ tên giống
	Số lượng cây giống sản xuất
	Số lượng cây giống xuất bán
	Ghi chú

	
	
	Tháng, năm
	Số lượng (cây)
	Tên khách hàng
	Địa chỉ
	Số lượng (cây)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	….., ngày .... tháng .... năm....
Tổ chức, cá nhân lập bảng kê giống cây trồng lâm nghiệp
(ký tên và đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)
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